
Số 10 + 11 Ngày 05 tháng 3 năm 2024 

MỤC LỤC
Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

19-01-2024 Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

3

19-01-2024 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch

16

19-01-2024 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Thái Nguyên

20

23-01-2024 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy 
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

25

23-01-2024 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

30

24-01-2024 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

59



nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban 
hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần 
trong năm 2023

07-02-2024 Quyết định số 291/QĐ-UBND phê duyệt 02 quy 
trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Ban Dân tộc tỉnh

84

07-02-2024 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, 
chữa bệnh; lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

92



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 148/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tại Tờ trình số 194/TTr-SNN ngày 17/01/2024.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 
(Phụ lục I kèm theo).

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Lâm nghiệp (thủ tục hành 
chính số 01, 04, 05, số thứ tự II, mục A) và 01 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh 
vực Lâm nghiệp (thủ tục hành chính số 01, mục B) được công bố tại Phụ lục I 
kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản 
lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên và 01 thủ tục 
hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Lâm nghiệp (thủ tục hành chính số 01) được công bố 
tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:148/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024

của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

1

Phê duyệt Phương án 
trồng rừng thay thế đối 
với trường hợp chủ dự 
án tự trồng rừng thay 
thế

- Trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ (đối với trường 
hợp không phải kiểm tra, 
đánh giá Phương án trồng 
rừng tại thực địa);
- Trong thời hạn 45 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ (đối với trường 
hợp phải kiểm tra, đánh 
giá Phương án trồng rừng 
tại thực địa).

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 17, đường Đội 
Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên.

Không 
quy định

- Thông tư số 
25/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
quy định về trồng 
rừng thay thế khi 
chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục 
đích khác;
- Thông tư số 
22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 
15/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, 
bổ sung một số điều 

Một cửa
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/Số 10 + 11/N
gày 05-3-2024
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

của các Thông tư 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp.
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

2

Chấp thuận nộp tiền 
trồng rừng thay thế đối 
với trường hợp chủ dự 
án không tự trồng rừng 
thay thế

- Trường hợp Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh bố trí 
đất để trồng rừng trên địa 
bàn: 22 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ.
- Trường hợp Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh không 
bố trí được đất để trồng 
rừng trên địa bàn:
+ Trường hợp chủ dự án 
không đề nghị nộp ngay 
số tiền trồng rừng thay 
thế theo đơn giá trồng 
rừng của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đề nghị 
nộp tiền: 57 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ.
+ Trường hợp chủ dự án 
đề nghị nộp ngay số tiền 
trồng rừng thay thế theo 
đơn giá trồng rừng của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đề nghị nộp tiền: 37 
ngày kể từ ngày nhận 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 17, đường Đội 
Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên.

Không 
quy định

- Thông tư số 
25/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định 
về trồng rừng thay 
thế khi chuyển mục 
đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác;
- Thông tư số 
22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 
15/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư số 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp.

Một cửa
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gày 05-3-2024
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
đối với trường hợp số tiền 
đã nộp theo đơn giá trồng 
rừng của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đề nghị 
nộp tiền thấp hơn số tiền 
phải nộp theo đơn giá 
trồng rừng của tỉnh nơi 
tiếp nhận trồng rừng thay 
thế; 42 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ đối với trường hợp 
số tiền đã nộp theo đơn 
giá trồng rừng của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đề 
nghị nộp tiền cao hơn số 
tiền phải nộp theo đơn giá 
trồng rừng của tỉnh nơi 
tiếp nhận trồng rừng thay 
thế. 
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

3 Xác nhận bảng kê lâm 
sản

- Trường hợp không phải 
xác minh: 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp phải xác 
minh: 04 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
- Trường hợp phải xác 
minh có nhiều nội dung 
phức tạp: Không quá 08 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của Hạt Kiểm 
lâm cấp huyện.

Không 
quy định 

- Thông tư số 
26/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định 
về quản lý, truy 
xuất nguồn gốc lâm 
sản.
- Thông tư số 
22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 
15/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư số 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp.
- Nghị định số 
102/2020/NĐ-CP 
ngày 01/9/2020 của 
Chính phủ quy định 
hệ thống bảo đảm 

Một cửa
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gày 05-3-2024
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

gỗ hợp pháp Việt 
Nam;
- Nghị định số 
84/2021/NĐ-CP 
ngày 22/9/2021 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
06/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
22/01/2019 về quản 
lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm và 
thực thi Công ước 
về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, 
thực vật hoang dã 
nguy cấp;
- Nghị định số 
06/2019/NĐ-CP 
ngày 22/01/2019 về 
quản lý thực vật 
rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm 
và thực thi Công 
ước về buôn bán 
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

quốc tế các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp.
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STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

4

Phê duyệt Phương án 
khai thác thực vật rừng 
thông thường thuộc 
thẩm quyền giải quyết 
của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
hoặc Cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt nguồn 
vốn trồng rừng

10 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 17, đường Đội 
Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên.

Không 
quy định

- Thông tư số 
26/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định 
về quản lý, truy 
xuất nguồn gốc lâm 
sản.
- Thông tư số 
22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 
15/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư số 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp.

Một cửa
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1

Phê duyệt Phương án khai 
thác thực vật rừng loài thông 
thường thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của 
UBND cấp huyện

Không quy 
định

- Thông tư số 26/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy 
định về quản lý, truy xuất 
nguồn gốc lâm sản.
- Thông tư số 22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 15/12/2023 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
Thông tư số trong lĩnh vực lâm 
nghiệp.

Một cửa
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 148/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024

của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 
thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1
Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

2
Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đối với trường 
hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

3
Phê duyệt dự toán, thiết kế phương án trồng rừng thay thế 
đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
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4 Xác nhận bảng kê lâm sản

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1
Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 149/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

16 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 10 + 11/Ngày 05-3-2024



trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 144/TTr-SVHTTDL ngày 16/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Văn hóa (thủ tục 
hành chính số 01, 02 mục 1.1, số thứ tự I,  phần A) và 02 thủ tục hành chính cấp xã 
thuộc lĩnh vực Văn hóa (thủ tục hành chính số 01, 02 mục 1.1, số thứ tự I, phần C) 
được ban hành tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục 
kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC VĂN 

HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, 
THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 149/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản Quy phạm pháp luật 
quy định việc bãi bỏ TTHC

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu 
dân cư văn hóa hàng năm

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 
07/12/2023 của Chính phủ quy định 
về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”

2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu 
dân cư văn hóa

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 
07/12/2023 của Chính phủ quy định 
về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia 
đình văn hóa hàng năm

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 
07/12/2023 của Chính phủ quy định 
về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
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biểu”

2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia 
đình văn hóa

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 
07/12/2023 của Chính phủ quy định 
về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
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Căn cứ Quyết định 98/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
58/TTr-SGDĐT ngày 10/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục 
kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 10 + 11/Ngày 05-3-2024 21



Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có) Căn cứ pháp lý Cơ chế giải 
quyết TTHC

1

Đề nghị 
đánh giá, 
công nhận 
“Cộng đồng 
học tập” 
cấp huyện 

- Các đơn vị gửi hồ sơ 
đề nghị đánh giá, công 
nhận “Cộng đồng học 
tập” cấp tỉnh đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
trước ngày 30 tháng 4 
của năm sau liên kề đánh 
giá
- Thời gian hoàn thành 
việc đánh giá, công nhận 
đơn vị đạt “Cộng đồng 
học tập” cấp huyện trước 
ngày 31 tháng 5 của năm 
sau liên kề đánh giá

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC: 
Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trung 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không có

- Thông tư số 
25/2023/TT-
BGDĐT ngày 
27/12/2023 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo quy định về 
đánh giá, công 
nhận “Cộng đồng 
học tập” cấp xã, 
huyện, tỉnh.

Một cửa 
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PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có) Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết 
TTHC

1

Đề nghị 
đánh giá, 
công nhận 
“Cộng đồng 
học tập” cấp 
xã

- Các đơn vị gửi hồ sơ 
đề nghị đánh giá, công 
nhận “Cộng đồng học 
tập” cấp huyện đến 
Phòng Giáo dục và 
Đào tạo trước ngày 28 
tháng 02 của năm sau 
liên kề đánh giá
- Thời gian hoàn thành 
việc đánh giá, công 
nhận đơn vị đạt “Cộng 
đồng học tập” cấp 
huyện trước ngày 31 
tháng 3 của năm sau liên 
kề đánh giá

 Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
của UBND cấp 
huyện

Không có

- Thông tư số 
25/2023/TT-BGDĐT 
ngày 27/12/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy 
định về đánh giá, 
công nhận “Cộng 
đồng học tập” cấp 
xã, huyện, tỉnh.

Một cửa
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN  BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên TTHC Đã được công bố tại đại phương theo Quyết định

1 Quy trình đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” 
cấp xã

Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 09/11/2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  159/QĐ-UBND     Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 
188/TTr-SGTVT  ngày  18/01/2024. 
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Quyết định này bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (TTHC số 36, 37 lĩnh vực 
đường thuỷ nội địa tại Mục I. TTHC cấp tỉnh.) tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục 
hành chính, danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2022 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II 
kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA                                                                                                         

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 23 tháng  01  năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên TTHC Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí

(nếu có) Căn cứ pháp lý 
Cơ chế 

giải 
quyết

1 Cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy 
chứng nhận khả 

năng chuyên 
môn, chứng chỉ 

chuyên môn

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ theo 

quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Cấp mới, cấp lại 
chứng nhận khả năng 
chuyên môn thuyền 
trưởng, máy trưởng: 
50.000 đồng/giấy; 
 - Cấp mới, cấp lại 
chứng chỉ chuyên 
môn: 20.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 
40/2019/TT-BGTVT 
ngày 15/10/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về thi, 
kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đối giấy chứng 
nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên 
môn thuyền viên, người 
lái phương tiện thủy nội 
địa;
- Thông tư số 
38/2023/TT-BGTVT 
ngày 18/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
40/2019/TT-BGTVT 
ngày
15/10/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 

Một cửa
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vận tải quy định thi, 
kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng 
nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên 
môn thuyền viên, người 
lái phương tiện thủy nội 
địa
- Thông tư số 
198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội 
địa và đường sắt.
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA BỊ BÃI BỎ                                                                                                    

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên TTHC Đã được công bố tại địa phương theo Quyết định

1 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

2 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  160/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 23  tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 166/TTr-SVHTTDL ngày 18/01/2024. 
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch (thủ tục hành chính số 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Phụ lục I) được ban hành tại Quyết định số 1889/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

1
Thủ tục cấp giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

3.000.000 đồng/giấy 
phép (theo Thông tư số 
33/2018/TTBTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; lệ phí 
cấp giấy phép thành 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

 - Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài)

năm 2018.

 - Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

 - Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

 - Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

2

Thủ tục cấp lại giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đơn đề 
nghị.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 

1.500.000 đồng/giấy 
phép (theo Thông tư số 
33/2018/TTBTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; lệ phí 
cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài).

2018. 24 

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018.

 - Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

 - Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

ngày 20 tháng 1 
năm 2020. 

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

3

Thủ tục cấp đổi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

2.000.000 đồng/giấy 
phép (theo Thông tư số 
33/2018/TTBTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; lệ phí 
cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018. 29 

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018. 

Một cửa

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 10 + 11/N
gày 05-3-2024

39



STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài).

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018. 

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020. 

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

4

Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch tại điểm

10 ngày kể 
từ ngày có 
kết quả kiểm 
tra.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

200.000 đồng/thẻ (theo 
Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; lệ phí 
cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài).

2018. 

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018. 

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020. 

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

5

Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 

650.000 đồng/thẻ (theo 
Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; lệ phí 
cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài).

2018. 

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018. 

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

 - Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

6

Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch nội địa

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 

650.000 đồng/thẻ (theo 
Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn 40 viên du lịch; lệ 
phí cấp giấy phép 
thành lập văn phòng 
đại diện tại Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài).

2018.

 - Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

 - Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

 - Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

7

Thủ tục cấp đổi thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch nội địa

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 

650.000 đồng/thẻ (theo 
Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn 43 viên du lịch; lệ 
phí cấp giấy phép 
thành lập văn phòng 
đại diện tại Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài).

2018.

 - Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

 - Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ 44 Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020. 

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép 
thành lập văn 
phòng đại diện 
Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

8
Thủ tục cấp lại thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 

- 650.000 đồng/thẻ 
hướng dẫn viên du lịch 
quốc tế hoặc thẻ hướng 
dẫn viên du lịch nội 
địa (theo Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định 
cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; lệ phí 
cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài). 

- 200.000 đồng/thẻ 
hướng dẫn viên du lịch 
tại điểm (theo Thông 
tư số 33/2018/TT-BTC 

2018. 48 

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

 - Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

ngày 30 tháng 3 năm 
2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế, 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp 
thẻ hướng dẫn viên du 
lịch; lệ phí cấp giấy 
phép thành lập văn 
phòng đại diện tại Việt 
Nam của doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài).

phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam.

 - Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế giải 
quyết 
TTHC

Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND
ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

1 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

2 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

3 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

5 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

6 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

7 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng 
dẫn viên du lịch nội địa

8 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  168/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Thái Nguyên, ngày  24  tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành 
hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP 
ngày 15 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 
pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành 
hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2023. Trong đó:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 04 nghị quyết.

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 26 quyết định.
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2. Văn bản hết hiệu lực một phần

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 06 nghị quyết.

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 quyết định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đặng Xuân Trường
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DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

A VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1. Nghị quyết
 44/2014/NQ-

HĐND  ngày 
18/5/2014 

Quy định khen thưởng đối với 
các tập thể, cá nhân đạt thành 
tích trong các kỳ thi, cuộc thi 
Quốc tế, khu vực Quốc tế và cấp 
Quốc gia thuộc các lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo, thể dục - thể 
thao, văn học - nghệ thuật, 
thông tin -  truyền thông

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 
09/2023/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023 của HĐND tỉnh (sau 
đây viết tắt là HĐND tỉnh) ban 
hành Quy định nội dung, mức chi 
đối với tập thể, cá nhân đoạt giải 
trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, 
Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục 
- đào tạo, thể dục - thể thao, văn 

01/8/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

học - nghệ thuật, thông tin - 
truyền thông

2. Nghị quyết
01/2019/NQ-
HĐND  ngày 

23/7/2019

Quy định chính sách hỗ trợ đối 
với người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập của tỉnh Thái 
Nguyên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
06/2023/NQ-HĐND ngày 
10/5/2023 của HĐND tỉnh Quy 
định chính sách hỗ trợ đối với 
người được giao nhiệm vụ tư vấn 
tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối 
tượng cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đồng, 
đối tượng quản lý sau cai nghiện 
ma túy và người cai nghiện ma 
túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01/6/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

3. Nghị quyết
13/2019/NQ-
HĐND ngày 
11/12/2019

Quy định nội dung chi, mức chi 
để thực hiện chế độ dinh dưỡng 
đối với huấn luyện viên, vận 
động viên và học sinh năng 
khiếu thể thao thuộc tỉnh Thái 
Nguyên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
28/2022/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quy định  nội  dung  và  
mức  chi thực hiện chế độ dinh 
dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao và 
học sinh năng khiếu thể dục thể 
thao tỉnh Thái Nguyên

01/01/2023

4. Nghị quyết
09/2020/NQ-
HĐND ngày 
11/12/2020

Quy định phân cấp nhiệm vụ chi 
bảo vệ môi trường trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
33/2022/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Quy 
định phân định nhiệm vụ chi bảo 
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

01/01/2023

II QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

1. Quyết định
29/2010/QĐ-
UBND ngày 
08/10/2010

Ban hành Quy chế Cộng tác 
viên kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật tỉnh Thái Nguyên

2. Quyết định
63/2011/QĐ-
UBND ngày 
20/12/2011

Về việc quy định mức chi đặc 
thù đảm bảo cho các nội dung 
kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
18/2023/QĐ-UBND ngày 
17/8/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (sau đây viết tắt là UBND 
tỉnh) Bãi bỏ các quyết định của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành trong lĩnh vực văn bản quy 
phạm pháp luật

01/9/2023

3. Quyết định
50/2014/QĐ-
UBND ngày 
24/11/2014

Ban hành Quy định Thi đua, khen 
thưởng phong trào “Nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi” 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bởi Quyết định số 
15/2023/QĐ-UBND ngày 
06/7/2023 của UBND tỉnh Quy 
định thi đua, khen thưởng Phong 
trào “Nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh 

01/8/2023

64
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 10 + 11/N

gày 05-3-2024



TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Thái Nguyên, giai đoạn 2023 - 
2028

4. Quyết định

54/2014/QĐ-
UBND ngày 
10/12/2014 

Quy định Thi đua, Khen thưởng 
trong phong trào thi đua “Phát 
triển kinh tế tập thể tỉnh Thái 
Nguyên” 

Được thay thế bởi Quyết định số 
07/2023/QĐ-UBND ngày 
14/4/2023 của UBND tỉnh Quy 
định thi đua, khen thưởng Phong 
trào “Phát triển kinh tế tập thể 
tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 
2023 - 2030

01/5/2023

5. Quyết định
37/2015/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2015

Ban hành Quy định định mức xây 
dựng, phân bổ dự toán, quyết 
toán và hỗ trợ kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Được thay thế bởi Quyết định số 
12/2023/QĐ-UBND ngày 
05/6/2023 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định lập dự toán, quản 
lý sử dụng và quyết toán kinh phí 

15/6/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

có sử dụng ngân sách nhà nước 
tỉnh Thái Nguyên

ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6. Quyết định
62/2016/QĐ-
UBND ngày 
28/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý, phòng 
ngừa, xử lý vi phạm pháp luật 
về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
09/2023/QĐ-UBND ngày 
24/4/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ 
Quyết định số 62/2016/QĐ-
UBND ngày 28/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành 
Quy chế phối hợp trong công tác 
quản lý, phòng ngừa, xử lý vi phạm 
pháp luật về đê điều trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

10/5/2023

7. Quyết định
26/2016/QĐ-
UBND  ngày 

31/8/2016

Ban hành Quy định việc thu nộp, 
quản lý, sử dụng kinh phí để bảo 
vệ, phát triển đất trồng lúa khi 
chuyển mục đích đất chuyên 
trồng lúa nước sang đất phi 

Được thay thế bởi Quyết định số 
21/2023/QĐ-UBND ngày 
31/8/2023 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định việc thu nộp, 
quản lý, sử dụng kinh phí để bảo 

15/9/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

8. Quyết định
22/2021/QĐ-
UBND ngày 
28/4/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 26/2016/QĐ-
UBND ngày 31/8/2016 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định 
việc thu nộp, quản lý, sử dụng 
kinh phí để bảo vệ, phát triển 
đất trồng lúa khi chuyển mục 
đích đất chuyên trồng lúa nước 
sang đất phi nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

vệ, phát triển đất trồng lúa khi 
chuyển mục đích đất chuyên 
trồng lúa nước sang đất phi nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

9. Quyết định
18/2013/QĐ-
UBND ngày 
20/9/2013

Quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ 
phí trước bạ đăng ký lần đầu đối 
với ô tô chở người dưới 10 chỗ 
ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

10. Quyết định
04/2015/QĐ-
UBND ngày 
13/02/2015

Ban hành Quy định cước phí 
vận tải hàng hóa bằng ô tô trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11. Quyết định
34/2015/QĐ-
UBND ngày 
20/11/2015

Ban hành Quy định mức trích, 
nội dung chi và mức chi cho 
công tác tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất để sử dụng 
vào mục đích quốc phòng, an 
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 
công cộng và phát triển kinh tế 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
25/2023/QĐ-UBND ngày 
20/10/2023 của UBND tỉnh bãi 
bỏ các quyết định của UBND 
tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực 
phí, lệ phí, giá và bồi thường giải 
phóng mặt bẳng

01/11/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

12. Quyết định
45/2016/QĐ-
UBND ngày 
20/12/2016

Quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép cho người nước 
ngoài làm việc tại doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt 
động trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

13. Quyết định
 46/2016/QĐ-

UBND 
ngày 20/12/2016

Quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí đăng 
ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

14. Quyết định
 52/2016/QĐ-

UBND 
ngày 20/12/2016

Quy định tổ chức thực hiện mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai thác và sử dụng 
tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-46-2016-qd-ubnd-quy-dinh-gia-dat-da-nang-341863.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-46-2016-qd-ubnd-quy-dinh-gia-dat-da-nang-341863.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=52/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/12/2016&eday=20/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=52/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/12/2016&eday=20/12/2016


TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

15. Quyết định
 53/2016/QĐ-

UBND 
ngày 20/12/2016

Quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm 
định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

16. Quyết định
 56/2016/QĐ-

UBND 
ngày 20/12/2016

Quy định tổ chức thực hiện mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí đăng ký, cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo đảm 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17. Quyết định
18/2017/QĐ-

UBND 
ngày 21/7/2017

Quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí đăng 
ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/12/2016&eday=20/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/12/2016&eday=20/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/12/2016&eday=20/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/12/2016&eday=20/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=21/7/2017&eday=21/7/2017
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=21/7/2017&eday=21/7/2017


TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

18. Quyết định
29/2021/QĐ-
UBND ngày 
18/6/2021

Quy định tổ chức thực hiện mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí đăng ký, cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo đảm 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

19. Quyết định

23/2017/QĐ-
UBND ngày 
15/8/2017

Ban hành Quy định thẩm quyền 
quyết định mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ; thẩm quyền phê duyệt 
trong lựa chọn nhà thầu để mua 
sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên 
của các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý tỉnh Thái 
Nguyên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
17/2023/QĐ-UBND ngày 
20/7/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ 
Quyết định số 23/2017/QĐ-
UBND ngày 15/8/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định 
thẩm quyền quyết định mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền 
phê duyệt trong lựa chọn nhà 
thầu để mua sắm hàng hóa, dịch 
vụ nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của các cơ quan, 

01/8/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
tỉnh Thái Nguyên

20. Quyết định

51/2019/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2019

Ban hành Quy chế phối hợp 
trong quản lý nhà nước đối với 
công tác theo dõi thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bởi Quyết định số 
14/2023/QĐ-UBND ngày 
27/6/2023 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế phối hợp trong 
quản lý nhà nước đối với công 
tác theo dõi thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

15/7/2023

21. Quyết định
39/2020/QĐ-

UBND
ngày 31/12/2020

Ban hành Danh mục, thời gian 
sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài 
sản chưa đủ tiêu chuẩn được quy 
định là tài sản cố định; danh 
mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao 
mòn tài sản cố định vô 
hình; danh mục tài sản cố định 

Được thay thế bởi Quyết định số 
32/2023/QĐ-UBND ngày 
13/12/2023 của UBND tỉnh ban 
hành danh mục, thời gian tính 
hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản 
cố định vô hình; danh mục tài sản 
cố định đặc thù thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thái Nguyên

25/12/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

đặc thù thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thái Nguyên

22. Quyết định
39/2021/QĐ-
UBND ngày 
20/8/2021

Quy định vùng tạo nguồn cán 
bộ cho các dân tộc thuộc diện 
tuyển sinh vào các trường phổ 
thông dân tộc nội trú của tỉnh 
Thái Nguyên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
20/2023/QĐ-UBND ngày 
31/8/2023 của UBND tỉnh Bãi bỏ 
Quyết định số 39/2021/QĐ-
UBND ngày 20/8/2021 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên Quy 
định vùng tạo nguồn cán bộ cho 
các dân tộc thuộc diện tuyển sinh 
vào các trường phổ thông dân tộc 
nội trú của tỉnh Thái Nguyên

20/9/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

23. Quyết định
40/2021/QĐ-
UBND ngày 
27/8/2021

Về việc hỗ trợ người lao động 
không có giao kết hợp đồng lao 
động (lao động tự do) gặp khó 
khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
23/2023/QĐ-UBND ngày 
11/9/2023 bãi bỏ Quyết định số 
40/2021/QĐ-UBND ngày 
27/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc hỗ trợ người lao động không 
có giao kết hợp đồng lao động 
(lao động tự do) gặp khó khăn do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01/10/2023

24. Quyết định
02/2022/QĐ-
UBND ngày 
26/01/2022

Ban hành Quy định về đơn giá 
bồi  thường nhà ở, công trình 
kiến trúc gắn liền với đất khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bởi Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 
13/3/2023 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định về đơn giá bồi 
thường nhà ở, công trình kiến 
trúc gắn liền với đất khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

25/3/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

25. Quyết định

31/2022/QĐ-
UBND ngày 
19/12/2022

Ban hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên năm 2023 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

Tại khoản 1 Điều 3 Quyết định có 
quy định: “1. Quyết định này có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2023 đến 
ngày 31/12/2023.”.

31/12/2023

26. Quyết định
33/2022/QĐ-
UBND ngày 
20/12/2022

Quy định hệ số điều chỉnh giá 
đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

Tại khoản 1 Điều 5 quyết định có 
quy định: “1. Quyết định này có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.”.

31/12/2023

B VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

1. Nghị quyết
30/2011/NQ-
HĐND ngày 
12/12/2011

Về việc quy định mức thu một 
số loại phí, lệ phí; mức chi đặc 
thù đảm bảo cho các nội dung 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật; 
chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 
với vận động viên, huấn luyện 
viên thể thao thành tích cao thuộc 
tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị 
quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 31/8/2023 của HĐND tỉnh 
quy định mức chi bảo đảm cho 
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật do các cơ quan có thẩm 
quyền của tỉnh Thái Nguyên ban 
hành
Nội dung hết hiệu lực: khoản 8 
Điều 1

15/9/2023

2. Nghị quyết
 49/2016/NQ-

HĐND 
ngày 08/12/2016

Ban hành quy định về phí và lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị 
quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 
24/3/2023 của HĐND tỉnh bãi bỏ 
quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Nghị 
quyết số 49/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị 

04/4/2023
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016


TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

quyết số 08/2017/NQ-
HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND 
tỉnh 
Nội dung hết hiệu lực: khoản 9 
Điều 1; khoản 9 Điều 2

3. Nghị quyết
05/2017/NQ-

HĐND 
ngày 18/5/2017

Thông qua Đề án Phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, 
giai đoạn 2017 - 2020

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị 
quyết số 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh 
Bãi bỏ một số điều, khoản của 
Nghị quyết số 05/2017/NQ-
HĐND ngày 18/5/2017 của 
HĐND tỉnh Thái Nguyên     thông 
qua Đề án Phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái 
Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020
Nội dung hết hiệu lực khoản 1, 
khoản 3 Điều 1; Điều 2; Điều 3

01/8/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

4. Nghị quyết
08/2017/NQ-

HĐND 
ngày 21/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản 
thu hồi phát hiện qua công tác 
thanh tra đã thực nộp vào ngân 
sách nhà nước; mức phân bổ kinh 
phí đảm bảo cho công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp 
luật; nội dung, mức chi cho công 
tác quản lý nhà nước về thi hành 
pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính; bổ sung mức thu lệ phí 
đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị 
quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 
24/3/2023 của HĐND tỉnh bãi bỏ 
quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Nghị 
quyết số 49/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị 
quyết số 08/2017/NQ-
HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND 
tỉnh 
Nội dung hết hiệu lực: khoản 4 
Điều 1

04/4/2023

5. Nghị quyết
13/2018/NQ-

HĐND 
ngày 08/12/2018 

Quy định mức phân bổ kinh phí 
ngân sách Trung ương bổ sung 
có mục tiêu cho ngân sách tỉnh 
Thái Nguyên từ nguồn thu xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an toàn giao thông và 

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị 
quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị quyết 
số 13/2018/NQ-HĐND ngày 
08/12/2018 của HĐND tỉnh Thái 

01/01/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

một số nội dung chi, mức chi đặc 
thù phục vụ công tác bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

Nguyên quy định mức phân bổ 
kinh phí ngân sách Trung ương bổ 
sung có mục tiêu cho ngân sách 
tỉnh Thái Nguyên từ nguồn thu xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an toàn giao thông và một 
số nội dung chi, mức chi đặc thù 
phục vụ công tác bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên
Nội dung hết hiệu lực: điểm b 
khoản 2 Điều 1 và khoản 3 Điều 
3
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

6. 1

.
Nghị quyết

17/2021/NQ-
HĐND  

ngày 10/12/2021

Ban hành Quy định về định 
mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách tỉnh 
Thái Nguyên năm 2022

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết 
số 25/2022/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 17/2021/NQ-HĐND ngày 
10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành 
Quy định về định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh 
Thái Nguyên năm 2022 
Nội dung hết hiệu lực: Bỏ cụm 
từ “xây dựng, hoàn thiện” tại 
điểm c khoản 1 Điều 3

01/01/2023

II QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

1. Quyết định
49/2016/QĐ-
UBND ngày 
20/12/2016

Quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm 
định đề án, báo cáo thăm dò, 
đánh giá trữ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất; phí thẩm 
định đề án khai thác, sử 
dụng nước mặt; phí thẩm định đề 
án xả nước thải vào nguồn nước, 
công trình thủy lợi; phí thẩm định 
hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

Hết hiệu lực một phần theo Quyết 
định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 
20/10/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ 
các quyết định của UBND tỉnh Thái 
Nguyên trong lĩnh vực phí, lệ phí, 
giá và bồi thường giải phóng mặt 
bẳng
Nội dung hết hiệu lực: điểm c 
khoản 1 Mục I của Phụ lục ban 
hành kèm theo quyết định

01/11/2023

2. Quyết định
04/2022/QĐ-
UBND ngày 
30/3/2022

Ban hành Quy định về hạn mức 
giao đất, công nhận quyền sử 
dụng đất, tách thửa, hợp thửa 
đất đối với các loại đất trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hết hiệu lực một phần theo 
Quyết định số 16/2023/QĐ-
UBND ngày 14/7/2023 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy 
định về hạn mức giao đất, công 

14/7/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

nhận quyền sử dụng đất, tách 
thửa, hợp thửa đất đối với các loại 
đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nội dung hết hiệu lực: khoản 2 
và khoản 3 Điều 7

3. Quyết định
02/2023/QĐ-

UBND
Ngày 02/3/2023

Quy định phân cấp lập, điều 
chỉnh danh mục công trình kiến 
trúc có giá trị; lập quy chế quản 
lý kiến trúc; phê duyệt, ban 
hành quy chế quản lý kiến trúc 
điểm dân cư nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

Hết hiệu lực một phần theo Quyết 
định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 
15/11/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết định 
số 02/2023/QĐ-UBND ngày 
02/3/2023 của UBND tỉnh quy định 
phân cấp lập, điều chỉnh danh mục 
công trình kiến trúc có giá trị; lập 
quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, 
ban hành quy chế quản lý kiến trúc 
điểm dân cư nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

15/11/2023
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TT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Nội dung hết hiệu lực: điểm b 
khoản 3 Điều 3
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 291/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 123/TTr-BDT 
ngày 01/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
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Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc 
tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình 
điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tỉnh Thái Nguyên theo quy định.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh 
Thái Nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc 
tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày  07/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) 

PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính

1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

PHẦN B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC

1. Thủ tục hành chính: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

(ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm 
tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
Thái Nguyên; chuyển hồ sơ cho công chức liên quan 
hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của UBND cấp xã

01 ngày
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

(ngày làm việc)

Bước 2
Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, tổ chức họp rà soát, 
soạn thảo văn bản gửi cơ quan cấp trên trình lãnh đạo 
UBND cấp xã.

Công chức chuyên môn cấp 
xã 02 ngày

Bước 3 Xem xét, ký duyệt văn bản trình cơ quan cấp trên. Lãnh đạo UBND cấp xã 01 ngày

Bước 4  Chuyển hồ sơ đến cơ quan cấp trên. Công chức chuyên môn cấp 
xã 01 ngày

Bước 5

-  Tiếp nhận hồ sơ liên thông do UBND cấp xã 
chuyển lên, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ.
- Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến thống 
nhất với các ngành liên quan.
- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, 
hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện.

Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện

03 ngày

Bước 6  Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ 
trình Ban Dân tộc. Lãnh đạo UBND cấp huyện 01 ngày

Bước 7  Chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc tỉnh Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện 01 ngày
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

(ngày làm việc)

Bước 8

- Tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp huyện gửi đến, xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.
- Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến thống 
nhất với các ngành liên quan.
- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, 
hoàn thiện văn bản thống nhất gửi UBND cấp huyện.
- Gửi văn bản thống nhất đến UBND cấp huyện.

Ban Dân tộc tỉnh 05 ngày

Bước 9

-  Tiếp nhận văn bản thống nhất do Ban Dân tộc tỉnh 
chuyển đến.
-  Dự thảo quyết định công nhận, phê duyệt danh sách 
người có uy tín trên địa bàn huyện.

Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện 05 ngày

Bước 10 Ký duyệt quyết định công nhận, phê duyệt danh sách 
người có uy tín trên địa bàn huyện Lãnh đạo UBND cấp huyện 03 ngày

Bước 11 Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả UBND cấp xã.

Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện 01 ngày

Bước 12 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả UBND cấp xã 01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính 25 ngày làm việc
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2. Thủ tục hành chính: Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

(ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm 
tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
Thái Nguyên; chuyển hồ sơ cho công chức liên quan 
hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của UBND cấp xã

01 ngày

Bước 2
Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, tổ chức họp rà soát, 
soạn thảo văn bản gửi cơ quan cấp trên trình lãnh đạo 
UBND cấp xã.

Công chức chuyên môn cấp 
xã 02 ngày

Bước 3 Xem xét, ký duyệt văn bản trình cơ quan cấp trên. Lãnh đạo UBND cấp xã 01 ngày

Bước 4  Chuyển hồ sơ đến cơ quan cấp trên. Công chức chuyên môn cấp 
xã 01 ngày
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

(ngày làm việc)

Bước 5

-  Tiếp nhận hồ sơ liên thông do UBND cấp xã 
chuyển lên, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ.
- Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến thống 
nhất với các ngành liên quan.
- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, 
hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện.

Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện

03 ngày

Bước 6  Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ 
trình Ban Dân tộc. Lãnh đạo UBND cấp huyện 01 ngày

Bước 7  Chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc tỉnh Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện 01 ngày

Bước 8

- Tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp huyện gửi đến, xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.
- Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến thống 
nhất với các ngành liên quan.
- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, 
hoàn thiện văn bản thống nhất gửi UBND cấp huyện.
- Gửi văn bản thống nhất đến UBND cấp huyện.

Ban Dân tộc tỉnh 05 ngày
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Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

xử lý công việc

Thời gian
giải quyết

(ngày làm việc)

Bước 9

-  Tiếp nhận văn bản thống nhất do Ban Dân tộc tỉnh 
chuyển đến.
-  Dự thảo quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, 
bổ sung người có uy tín trên địa bàn huyện.

Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện 05 ngày

Bước 10 Ký duyệt quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, 
bổ sung người có uy tín trên địa bàn huyện Lãnh đạo UBND cấp huyện 03 ngày

Bước 11 Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả UBND cấp xã.

Cơ quan làm công tác dân 
tộc cấp huyện 01 ngày

Bước 12  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả UBND cấp xã 01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính 25 ngày làm việc
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực Dược phẩm thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,  
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực dược phẩm 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 300/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày 07 tháng 02 năm 2024
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được quy định tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ 
thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 469/TTr-SYT ngày   
30/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, 
chữa bệnh; lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 
tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ: 33 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh (số thứ tự 01, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50 mục I) được 
ban hành tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 08 thủ tục 
hành chính cấp tỉnh lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08) được ban hành tại Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực 
Dược phẩm (số thứ tự 05, mục I) được công bố tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND 
ngày 15/09/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Dược phẩm, Mỹ phẩm, Giám định Y khoa, 
Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 
tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II kèm theo). 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

          KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤC LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH;

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số  300/QĐ-UBND
ngày  07 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC

I Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Công bố cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng 
yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực 
hành

15 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 
hồ sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa

2 Cấp mới giấy 
phép hành nghề 

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 

430.000 đồng 1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
đối với chức danh 
chuyên môn là 
bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng

sơ giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

3

Cấp lại giấy phép 
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là bác sỹ, y 
sỹ, điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật 
y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu 
viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

150.000 đồng 
(trường hợp 1)/ 
430.000 đồng 
(trường hợp 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14)

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa

4 Gia hạn giấy phép Kể từ khi nhận - Nơi Tiếp nhận hồ Không quy định 1. Luật khám bệnh, Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là bác sỹ, y 
sỹ, điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật 
y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu 
viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng

đủ hồ sơ đến 
ngày hết hạn ghi 
trên giấy phép 
hành nghề

sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

5 Điều chỉnh giấy 
phép hành nghề

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

430.000 đồng

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC

6

Cấp mới giấy 
phép hành nghề 
đối với chức danh 
chuyên môn là 
lương y, người có 
bài thuốc gia 
truyền hoặc có 
phương pháp 
chữa bệnh gia 
truyền

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

430.000 đồng

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa

7

Cấp lại giấy phép 
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là lương y, 
người có bài 
thuốc gia truyền 
hoặc có phương 
pháp chữa bệnh 
gia truyền

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 

150.000 đồng 
(trường hợp 1, 2) / 
430.000 đồng 
(trường hợp 3, 4, 
5, 6, 7, 8)

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
Thái Nguyên.

8

Gia hạn giấy phép 
hành nghề đối với 
chức danh chuyên 
môn là lương y, 
người có bài 
thuốc gia truyền 
hoặc có phương 
pháp chữa bệnh 
gia truyền

Kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ đến 
ngày hết hạn ghi 
trên giấy phép 
hành nghề

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa

9 Đăng ký hành 
nghề

- Cùng thời 
điểm cấp giấy 
phép hoạt động 
đối với trường 
hợp quy định tại 
điểm a, b khoản 
1 Điều 29 Nghị 
định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
30/12/2023.
- Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ thời 
điểm tiếp nhận 
văn bản đăng ký 
hành nghề đối 
với trường hợp 
quy định tại 
điểm c khoản 1 
Điều 29 Nghị 
định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 
30/12/2023.

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

bệnh, chữa bệnh.

10

Thu hồi giấy phép 
hành nghề trong 
trưởng hợp quy 
định tại điểm i 
khoản 1 Điều 35 
Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh

Sau 15 ngày kể 
từ khi nhận được 
đơn đề nghị và 
giấy phép hành 
nghề kèm theo

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

bệnh, chữa bệnh.

11

Cấp mới giấy 
phép hoạt động 
khám bệnh, chữa 
bệnh

Tổ chức thẩm 
định điều kiện 
hoạt động và 
danh mục kỹ 
thuật thực hiện 
tại cơ sở đề 
nghị và lập biên 
bản thẩm định 
trong thời hạn 
60 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 
hồ sơ và 10 
ngày làm việc 
kể từ ngày ban 
hành biên bản 
thẩm định hoặc 
nhận được văn 
bản thông báo 
và tài liệu 
chứng minh đã 
hoàn thành việc 
khắc phục, sửa 
chữa của cơ sở 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Quy định tại 
Thông tư số 
59/2023/TT-BTC

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.
3. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
đề nghị.

12
Cấp lại giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

20 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 
hồ sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Quy định tại 
Thông tư số 
59/2023/TT-BTC

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.
3. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.

Một cửa

13
Điều chỉnh giấy 
phép hoạt động 
khám bệnh, chữa 

20 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:

Quy định tại 
Thông tư số 
59/2023/TT-BTC

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
bệnh hồ sơ Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.
3. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.

14

Cấp mới giấy 
phép hành nghề 
trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến 
thời điểm kiểm 

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 

430.000 đồng

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
tra đánh giá năng 
lực hành nghề đối 
với các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng

đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

15

Cấp lại giấy phép 
hành nghề đối với 
trường hợp được 
cấp trước ngày 01 
tháng 01 năm 
2024 đối với hồ 
sơ nộp từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2024 đến thời 
điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực 
hành nghề đối với 
các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh 

15 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

430.000 đồng

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng

16

Gia hạn giấy phép 
hành nghề trong 
giai đoạn chuyển 
tiếp đối với hồ sơ 
nộp từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2024 đến thời 
điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực 
hành nghề đối với 
các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng

Kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ đến 
ngày hết hạn ghi 
trên giấy phép 
hành nghề (tối 
thiểu 60 ngày)

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

430.000 đồng

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa

17
Điều chỉnh giấy 
phép hành nghề 
trong giai đoạn 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:

430.000 đồng 1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
chuyển tiếp đối 
với hồ sơ nộp từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến 
thời điểm kiểm 
tra đánh giá năng 
lực hành nghề đối 
với các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

18

Công bố đủ điều 
kiện thực hiện 
khám sức khỏe, 
khám và điều trị 
HIV/AIDS   

15 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

bệnh, chữa bệnh.

19

Công bố đủ điều 
kiện thực hiện 
khám bệnh, chữa 
bệnh từ xa

10 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa

20

Cho phép tổ chức 
đoàn khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo theo đợt, 
khám bệnh, chữa 
bệnh lưu động 
thuộc trường hợp 
quy định tại 
khoản 1 Điều 79 
Luật Khám bệnh, 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 

Không quy định

1. Luật khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023.
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
chữa bệnh hoặc 
cá nhân khám 
bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo

Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

điều của Luật khám 
bệnh, chữa bệnh.

21

Cho phép người 
nước ngoài vào 
Việt Nam chuyển 
giao kỹ thuật 
chuyên môn về 
khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc hợp tác 
đào tạo về y khoa 
có thực hành 
khám bệnh, chữa 
bệnh.

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Không quy định

1. Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 
năm 2023;
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 
năm 2023 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh.

Một cửa

22

Cho phép thực 
hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa 
bệnh từ xa

45 ngày
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Không quy định

1. Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 
năm 2023;
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
ngày 30 tháng 12 
năm 2023 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh.

23 Xếp cấp chuyên 
môn kỹ thuật

60 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận 
hố sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Không quy định

1. Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 
năm 2023;
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 
năm 2023 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh.

Một cửa

  I Lĩnh vực dược phẩm

Kê khai lại giá 
thuốc sản xuất 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 

Phí thẩm định: 
800.000 đồng/hồ 

1. Luật Dược số 
105/2016/QH13 
ngày 06/4/2016.

Một cửa 
liên thông
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
   01 trong nước tiếp nhận đủ hồ 

sơ theo quy định
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

sơ 2. Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Dược.
3. Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế.
4. Nghị định số 
88/2023/NĐ-CP 
ngày 11/12/2023 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của 
Chính phủ quy định 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
giải quyết

TTHC
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Dược và 
Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư số 
41/2013/TT-BTC 
ngày 12/6/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực 
dược, mỹ phẩm.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

       

STT Tên thủ tục hành chính

I  Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

01 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế

02 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

03 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với 
trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

04 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

05 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

06 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

07 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

08
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường 
bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

09
Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư 
hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

10
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ 
sở khám chữa bệnh
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11 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

12 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm 
y tế cấp xã

13 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 
vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

14 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 
vụ kính thuốc

15 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ làm răng giả

17 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ 
tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét 
nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

19 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng 
khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

20 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ 
Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

21 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng 
chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

22 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng 
khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

23 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng 
khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

24

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện 
thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện 
thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức 
tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
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25 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 
Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

26 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

27
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp 
đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế

28
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng 
chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 
điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

29
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 
bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 
1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

31 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 
địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

32 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 
tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

33
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 
chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

34
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 
người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

35
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không 
đúng thẩm quyền

36 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

37
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế
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38 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

39 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

40 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

41
Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y 
tế

II Lĩnh vực Dược phẩm

01 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


